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Câu I : (8 điểm )
1. Có 4 dung dịch không màu bị mất nhãn : K2SO4 , K2CO3 , HCl , BaCl2 . Chỉ dùng thêm 1 kim loại nêu cách nhận ra từng dung dịch . Viết các phương trình phản ứng.
2. Một hỗn hợp gồm : Đá vôi , vôi sống , thạch cao , muối ăn. Chỉ được phép dùng nhiệt độ , và các hóa chất khác là nước, HCl và Na2CO3 . Hãy tách riêng từng chất nguyên chất .

Câu II : ( 3 điểm ) Hãy chọn các chất : X, Y, Z, E, T, G thích hợp thỏa mãn các điều kiện sau :
X + Y
[image: image1.wmf]®

 Có khí  bay lên .

Z + Y
[image: image2.wmf]®

 Có khí  bay lên .

E + Y
[image: image3.wmf]®

 Có khí  bay lên .

X + T 
[image: image4.wmf]®

 Có kết tủa .

Z + T 
[image: image5.wmf]®

 Có kết tủa .

E + G  
[image: image6.wmf]®

 Có kết tủa .

Trong đó : X, Z, E, G là các muối có gốc axit khác nhau, Y là axit, T là bazơ và các phản ứng đều xảy ra  trong dung dịch. Viết các phương trình phản ứng minh họa .

Câu III : (3 điểm )
Có dung dịch chứa a mol NaAlO2,thêm vào dung dịch đó b hoặc 2b mol HCl đều thu được lượng kết tủa như nhau. Tính tỉ lệ 
[image: image7.wmf]b
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Câu IV: (6 điểm )
Cho a mol kim loại M có hóa trị biến đổi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được a mol khí H2 và dung dịch A. Cũng 8.4 g kim loại đó  tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được 5.04 l khí không màu , mùi hắc (đktc).

a. Tìm kim loại đó.

b. Lấy dung dịch A ở trên cho tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa, nung kết tủa trong không khí tới khối lượng không đổi được chất rắn B . B lầ chất gì ?
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I
(8 điểm)
	1.  ( 3 điểm )
	

	
	Dùng kim loại Ba cho vào từng dung dịch, các dung dịch đều có khí thoát ra, đó là khí H2:
	0.5đ

	
	Ba + H2O 
[image: image8.wmf]®

 Ba(OH)2 + H2
	0.25đ

	
	Ba+ HCl 
[image: image9.wmf]®

 BaCl2 + H2
	0.25đ

	
	Hai dung dịch có kết tủa là K2SO4, K2CO3 .
	0.25đ

	
	Ba(OH)2 + K2SO4 
[image: image10.wmf]®

BaSO4 + 2KOH
	0.25đ

	
	Ba(OH)2 + K2CO3 
[image: image11.wmf]®

 BaCO3 + 2KOH
	0.25đ

	
	Cho 2 dung dịch không có kết  tủa (HCl và BaCl2 ) vào 2 kết tủa.
	0.25đ

	
	· Kết tủa nào tan ra , có khí thoát ra là BaCO3 , dung dịch tương ứng là K2CO3 , dung dịch dùng hòa tan là HCl.
	0.25đ

	
	 2HCl + BaCO3 
[image: image12.wmf]®

 BaCl2 + H2​O+ CO2
	0.25đ

	
	· Kết tủa không tan là BaSO4 
[image: image13.wmf]®

dung dịch tương ứng là  K2SO4
	0.25đ

	
	· Dung dịch không hòa tan được BaCO3 là BaCl2.
	0.25đ

	
	2.  (5 điểm )
	

	
	Hào tan trong nước : CaO + H2O 
[image: image14.wmf]®

 Ca(OH)2
	0.5đ

	
	Rửa nhiều lần thu được chất rắn A (Có CaCO3 và CaSO4 ) và nước lọc B ( Có NaCl và Ca(OH)2
	0.5đ

	
	Thêm Na2CO3 vào nước lọc B
	0.5đ

	
	Na2CO3 + Ca(OH)2 
[image: image15.wmf]®

 CaCO3 + 2 NaOH
	0.5đ

	
	Lọc kết tủa thu được nước lọc C . Đem nung kết tủa :
	0.5đ

	
	CaCO3 
[image: image16.wmf]¾
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CaO + H2O
	0.5đ

	
	Trung hòa nước lọc C rồi cô cạn thu được NaCl :
	0.5đ

	
	NaOH + HCl  
[image: image17.wmf]®

NaCl + H2O
	0.5đ

	
	Thêm Na2CO3 vào nước lọc D để thu được lại CaCO3. 
	0.5đ

	
	CaCl2 + Na2CO3 
[image: image18.wmf]®

 CaCO3 + 2NaCl
	0.5đ

	II

( 3 điểm)
	Mg(HCO3)2 + 2 HCl 
[image: image19.wmf]®

 MgCl2 + 2 CO2 + 2H2O

X
Y
	0.5đ

	
	(NH4)2SO3 + 2HCl 
[image: image20.wmf]®

 2 NH4Cl+ SO2 +H2O

Z
Y
	0.5đ

	
	BaS   +       2 HCl 
[image: image21.wmf]®

 BaCl2+ H2S

E
   Y
	0.5đ

	
	Mg(HCO3)2 + Ba(OH)2 
[image: image22.wmf]®

MgCO3 + BaCO3 + 2H2O

X
T
	0.5đ

	
	(NH4)2SO3 + Ba(OH)2
[image: image23.wmf]®

 BaSO3 +2NH3 + 2H2O 

Z
T
	0.5đ

	
	BaS +  CuCl2 
[image: image24.wmf]®

 CuS + BaCl2

E              G
	0.5đ

	III

(3 điểm )
	Phương trình :
	

	
	NaAlO2+ HCl +H2O 
[image: image25.wmf]®

 NaCl + Al(OH)3
	0.5đ

	
	Al(OH)3 + 3 HCl 
[image: image26.wmf]®

AlCl3 + 3H2O
	0.5đ

	
	· Nếu thiếu axit :
[image: image27.wmf]b
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	0.5đ

	
	· Nếu dư axit, xảy ra cả 2 phương trình (1) và (2)
	0.5đ

	
	Al(OH)3 tạo ra theo (1 )= a mol và sẽ tan đi một phần theo (2 ) 
[image: image28.wmf]3
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 mol để còn lại b mol. Ta có :
	0.5đ

	IV

(6 điểm )
	a. (4 điểm )
	

	
	2M + nH2SO4 
[image: image29.wmf]®

 M2(SO4)n + nH2
(1)

n                                            
[image: image30.wmf]2
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	0.5đ
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	Từ (1 )
[image: image31.wmf]®
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	0.5đ

	
	Phản ứng với H2SO4 đặc , nóng.
	

	
	2M + 2m H2SO4 
[image: image33.wmf]®

 M2(SO4)m + mSO2+ mH2O
(2)
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4

.

8



[image: image35.wmf]M

m

2

4

.

8


	0.5đ
0.5đ

	
	Từ (2) 
[image: image36.wmf]®



 EMBED Equation.3  [image: image37.wmf]m
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	0.5đ

	
	Thay giá trị m = 1,2, 3 nhận nghiệm m =3 
[image: image38.wmf]®

M= 56
	0.5đ

	
	Vậy kim loại cần tìm là Fe .
	0.5đ

	
	b.(2 điểm )
	

	
	Dung dịch A là FeSO4
	0.25đ

	
	Các phản ứng xảy ra :
	

	
	FeSO4 + 2 NaOH 
[image: image39.wmf]®

 Fe(OH)2 + Na2SO4
	0.5đ

	
	Fe(OH)2 +2H2O + O2 
[image: image40.wmf]®

 4Fe(OH)3
	0.5đ

	
	2Fe(OH)3
[image: image41.wmf]¾
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Fe2O3 + 3H2O
	0.5đ

	
	Vậy chất rắn B là Fe2O3
	0.25đ
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